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Cuối Học kì 2 - Năm học 2016 – 2017
Thời gian: 40 phút

	ĐIỂM
	1. Họ và tên GV coi: ..........................................    .................................................
2. Họ và tên GV chấm: .......................................    ................................................


Câu 1: (1 điểm) Tính:
4 x 9 = …				5 x 6	= …			3 x 7 = …
24 : 4 = …				45 : 5 = …			27 : 3 = …		
Câu 2: (1 điểm) Viết theo mẫu:
	Viết số
	Đọc số
	Viết số thành tổng

	369
	Ba trăm sáu mươi chín
	369 = 300 + 60 + 9

	605
	………………………………….
	……………………………..

	…………
	Năm trăm linh tám
	…………………………….

	251
	…………………………………..
	……………………………..

	…………..
	Bảy trăm ba mươi
	……………………………...

	486
	…………………………………..
	……………………………...


  
Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
a) Tam giác ABC có độ dài các cạnh là: 12cm, 23cm, 27cm. Chu vi tam giác đó là:
A. 52			B. 62			C. 52 cm		D. 62 cm
b) Viên gạch hoa dùng để nát nền nhà có 4 cạnh bằng nhau, độ dài mỗi cạnh là 4dm. Chu vi viên gạch đó là:
	A. 16 dm		B. 16 cm		C. 8 dm		D. 8 cm
Câu 4: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính.
37 + 56		92 - 28		100 - 63		234 + 456		769 - 438
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để  3m 6 cm = …. cm là:
A. 36			B. 306		C. 360		D. 306 cm 

b) An làm bài kiểm tra Toán hết  giờ. Vậy An làm bài kiểm tra Toán hết ……. phút
	A. 20 			B. 30 			C. 20 phút		D. 30 phút

Câu 6: (1 điểm) Tìm x :
x x 5 = 45				32 : x = 4			x : 3 = 548 - 542
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (1 điểm) 
a) Viết các số 634 ; 643 ;  436 ;  463 ; 364 ; 346  theo thứ tự từ bé đến lớn là: 
…………………………………………………………………………………………..
b) Viết các số 214 ;  420 ; 532 ; 341 ; 814 ; 641  theo thứ tự từ lớn đến bé là:
…………………………………………………………………………………………..
Câu 8: (1 điểm)  Có 30 lít dầu rót đều vào các can, mỗi can chứa được 3 lít dầu. Hỏi cần bao nhiêu can để chứa hết số dầu đó?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm) Một cửa hàng bán được 160 kg gạo nếp, số gạo nếp bán được ít hơn số gạo tẻ là 125 kg. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo tẻ ?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Câu 10: (1 điểm) 
a) Cho ba chữ số 1, 3, 5. Tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số khác nhau được viết từ các số trên là : …………….
b) Hồng cho Đức 6 cái kẹo thì hai bạn có số kẹo bằng nhau. Vậy lúc đầu Hồng hơn Đức …….. cái kẹo.
c) Cách đây 2 năm ông hơn cháu 60 tuổi. Vậy hiện nay ông hơn cháu …….. tuổi.


BIỂU ĐIỂM- ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2
Cuối Học kì II - Năm học 2016 – 2017
Câu 1: (1 điểm) Sai mỗi phép tính trừ 0,2 điểm: 
Câu 2: (1 điểm) Mỗi dòng sai trừ 0,2 điểm:
Câu 3: (1 điểm) Sai một phần trừ 0,5 điểm. 
a) D					b) A
Câu 4: (1 điểm)  Đặt tính sai mỗi phép tính trừ 0,2 điểm.
Câu 5: (1 điểm)  Sai một phần trừ 0,5 điểm.
a) D					b) C
Câu 6: (1 điểm) Sai một phần trừ 0,3 điểm.
x x 5 = 45				32 : x = 4			x : 3 = 548 – 542 
     x  = 45 : 5 	   x  =  32 : 4               x : 3 =  6
     x  =  9	                                  x  =  8                           x  =  6 x 3
                                                                                          x  =  18
Câu 7: (1 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm.
a) 346; 364;  436;  463; 634 ; 643.  
b) 814; 641; 532; 420 ; 341; 214.   
Câu 8:                                   
Cần số can để chứa hết số dầu đó là :       	 0,25 điểm
					30 : 3 = 10 (can)                        0,5 điểm
						Đáp số : 10 can		  0,25 điểm
Câu 9:  Cửa hàng đó bán được số ki- lô- gam gạo tẻ là :		0,25 điểm	
160 + 125 = 285 (kg)					0,5 điểm
                           Đáp số : 285 kg			  0,25 điểm
[bookmark: _GoBack]Câu 10: (1 điểm) Sai mỗi phần trừ 0,3 điểm
a) 666    				b) 10					c) 60
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